
      

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

 Chủ tọa phiên họp: Ông Nguyễn Khắc Vương 

Thư ký phiên họp: Bà Vũ Thư Thái Bình – Thư ký Tòa án nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên 
họp: Ông Cao Hoàng Thắng- Kiểm sát viên. 

Trong ngày 22 tháng 12 năm 2017 tại trụ sở của Tòa án nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh mở phiên họp công khai  giải quyết việc dân sự vụ án thụ lý số 
925/2017/TLST-HNGĐ ngày 17 tháng 10 năm 2017 về yêu cầu “ Tuyên bố một 
người mất năng lực hành vi dân sự”. Theo Quyết định mở phiên họp số 
2729/2017/QĐST - DS ngày 08 tháng 12 năm 2017 giữa các đương sự: 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Bà A, sinh năm 1956 (có đơn xin vắng mặt) 

Địa chỉ: Đường B, phường C, quận D, Thành phố E. 

2. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

- Ông F, sinh năm 1950 

Quốc tịch: Hoa Kỳ.  

Địa chỉ: Hoa Kỳ. 

- Bà G, sinh năm 1953 

Quốc tịch: Hoa Kỳ. 

Địa chỉ: Hoa Kỳ. 

Ông Fvà bà G có bà A làm đại diện theo ủy quyền (Căn cứ Hợp đồng ủy 
quyền số 001064, quyển số 01 ngày 09/02/2017 tại Văn phòng công chứng Chợ 
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Lớn và Hợp đồng ủy quyền được Tổng Lãnh sự quán CHXHCN Việt Nam tại 
San Francisco, Hoa Kỳ chứng thực chữ ký ngày 14/02/2017). 

3. Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết: 

Theo đơn trình bày của bà A: Cha mẹ bà là ông H(chết trên tàu lúc đi vượt 
biên năm 1979) và bà I (chết năm 1989). Cha mẹ bà có 04 người con: Bà A, ông 
F, bà G và bà J J. 

Em bà là Jtừ nhỏ lúc 4 – 5 tuổi đã bệnh, sốt rồi bị câm. Đến khi em bà 14 – 
15 tuổi thì phát hiện bị động kinh. Gia đình có đi chữa trị nhưng không được. 
Em bà nghe được nhưng không biết nói. Nay yêu cầu Tòa án tuyên bố bà J mất 
năng lực hành vi dân sự. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Các ông (bà) F, Gcó bà A làm đại diện theo ủy quyền. Tại biên bản lấy lời 
khai ngày 02/11/2017, bà A đại diện cho các ông (bà) F, Gyêu cầu Tòa án tuyên 
bố bà Jmất năng lực hành vi dân sự. Đồng thời bà A cũng có đơn xin vắng mặt 
trong quá trình tòa án xem xét yêu cầu của bà. 

NHẬN ĐỊNH 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên họp, Tòa án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: 

- Về thẩm quyền: Các ông (bà) F, G là những người có quyền lợi, nghĩa 
vụ liên quan hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 
37, Điều 362, 376 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì vụ việc thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Về tố tụng: Bà A có đơn xin vắng mặt trong quá trình tố tụng của Tòa 
án, do đó Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt các đương sự theo quy định tại Điều 
367 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. 

- Về nội dung: Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ việc: 
Đơn yêu cầu về việc tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, đơn yêu 
cầu trưng cầu giám định, quyết định trưng cầu giám định và kết luận giám định 
pháp y tâm thần. Xét thấy: 

Theo lời trình bày của bà A: bà J sinh năm 1962 từ nhỏ lúc 4 – 5 tuổi đã 
bệnh, sốt rồi bị câm. Đến khi em bà 14 – 15 tuổi thì phát hiện bị động kinh. Hiện 
nay bệnh tình của bà J vẫn không thuyên giảm, bà không có khả năng nhận thức 
và điều khiển hành vi của mình, gây khó khăn trong các sinh hoạt hàng ngày, 
cũng như không thể tự mình tham gia, thực hiện các giao dịch dân sự.  

Theo đơn yêu cầu trưng cầu giám định ngày 03/11/2017 của bà A và 
Quyết định trưng cầu giám định ngày 07/11/2017 của Tòa án nhân dân Thành 
phố Hồ Chí Minh, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 
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đã tiến hành giám định và có Kết luận giám định pháp y tâm thần số 
4418/2017/KLGĐTC ngày 09/11/2017, kết luận đối với bà J: 

1. Chậm phát triển tâm thần, mức độ nặng (F72 - ICD10). 

2. Đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

Từ đó khẳng định đơn yêu cầu của bà A đề nghị tuyên bố bà Jmất năng 
lực hành vi dân sự là có cơ sở chấp nhận. Điều này cũng phù hợp với quan điểm 
của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên họp về 
việc đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của bà A tuyên bố bà Jmất năng lực hành 
vi dân sự. 

Về lệ phí: Bà A phải chịu lệ phí theo quy định của pháp luật. 

Bởi các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ Khoản 1 Điều 27; điểm b Khoản 1 Điều 37; Điều 367; Điều 370, 
Điều 371, Điều 372, Điều 376 và Điều 378 của Bộ luật tố tụng dân sự 2015; 

Căn cứ khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự năm 2015; 

Căn cứ khoản 1 Điều 37 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 
30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

1. Chấp nhận yêu cầu của bà A. 

2. Tuyên bố bà J, sinh năm: 1962, chứng minh nhân dân số: 023839094 do 
công an Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/12/2000; địa chỉ cư trú: 57/62 
Lãnh Bình Thăng, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh bị mất năng 
lực hành vi dân sự. 

3. Lệ phí giải quyết việc dân sự phải nộp: Bà A phải nộp lệ phí là 300.000 
(Ba trăm nghìn) đồng, được trừ vào số tiền 300.000 (Ba trăm nghìn) đồng tiền 
tạm ứng lệ phí mà bà A đã nộp theo biên lai số AA/2017/0047927 ngày 
13/10/2017 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. 

4. Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng 
cáo trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết việc dân 
sự hoặc kể từ ngày quyết định được thông báo, niêm yết. 

 
Nơi nhận: 
- TAND Tối cao; 
- TAND Cấp cao tại Tp.HCM; 
- VKSND TPHCM;    
- VKSND Cấp cao tại Tp.HCM                            
- Cục THADS Tp.HCM; 
- Các đương sự; 
- Lưu (25). 

  
THẨM PHÁN 
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Nguyễn Khắc Vương 

 


